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Phụ lục:

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH TƯ PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 
NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 01/01/2017 CỦA CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 28/QĐ-BTP ngày 10/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

A. NHIỆM VỤ CỦA BỘ TƯ PHÁP

	STT
	Nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra
	Kết quả
	Lãnh đạo Bộ phụ trách
	Thời hạn 

thực hiện
	Đơn vị chủ trì
	Căn cứ

xác định nhiệm vụ
	Ghi chú



	NHIỆM VỤ DO BỘ TƯ PHÁP CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

	I. Công tác xây dựng Ngành

	1. 
	Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Bộ Tư pháp theo quy định của Nghị định thay thế Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp
	Các văn bản 
	Bộ trưởng

Lê Thành Long
	Năm 2017
	- Vụ Tổ chức cán bộ;

- Các đơn vị thuộc Bộ
	Mục VII.1 của Nghị quyết 01/NQ-CP
	Đã được thể hiện trong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017

	2. 
	Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp
	Quyết định
	Bộ trưởng

Lê Thành Long
	Tháng 4
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Mục IV của Nghị quyết 01/NQ-CP
	Đã được thể hiện trong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017

	3. 
	Thay thế Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
	Thông tư
	Bộ trưởng

Lê Thành Long
	Sau khi Nghị định thay thế Nghị định 24/2014/NĐ-CP;

37/2014/NĐ-CP được ban hành
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Mục VII.1 của Nghị quyết 01/NQ-CP
	Đã được thể hiện trong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017

	4. 
	Xây dựng Quy chế làm việc của Bộ Tư pháp thay thế Quy chế làm việc của Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 1685/QĐ-BTP ngày 05/7/2013 của Bộ Tư pháp
	Quyết định
	Bộ trưởng

Lê Thành Long
	Tháng 5
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Mục VII.1 của Nghị quyết 01/NQ-CP
	Đã được thể hiện trong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017

	5. 
	Hoàn thiện Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động, biệt phái, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác công chức, viên chức của Bộ Tư pháp
	Quyết định
	Bộ trưởng

Lê Thành Long
	Quý I/2017
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Mục VII.1 của Nghị quyết 01/NQ-CP
	Đã được thể hiện trong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017

	6. 
	Nghiên cứu đa dạng hoá hình thức, loại hình đào tạo; đổi mới công tác tuyển sinh tại các trường trung cấp luật
	Kế hoạch, Chương trình đào tạo
	Thứ trưởng

Lê Tiến Châu
	Năm 2017
	Các trường trung cấp luật thuộc Bộ
	Mục IV của Nghị quyết 01/NQ-CP
	

	7. 
	Nghiên cứu đề xuất việc điều chỉnh các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong Đề án xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật 
	
	Thứ trưởng

Lê Tiến Châu
	Năm 2017
	Trường Đại học Luật Hà Nội 
	Mục IV của Nghị quyết 01/NQ-CP
	

	8. 
	Nghiên cứu đề xuất việc điều chỉnh các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong Đề án xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp theo hướng nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước mở rộng nguồn đào tạo của Học viện Tư pháp
	
	Thứ trưởng

Lê Tiến Châu
	Năm 2017
	Học viện Tư pháp 
	Mục IV của Nghị quyết 01/NQ-CP
	

	II. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật

	9. 
	Phối hợp hoàn thiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự 2015
	Luật
	Thứ trưởng

Lê Tiến Châu
	Tháng 6
	Vụ Pháp luật hình sự - hành chính
	Mục IV.1.a.(1) Nghị quyết 01/NQ-CP
	Đã được thể hiện trong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017

	10. 
	Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015
	Quyết định
	Thứ trưởng

Lê Tiến Châu
	Tháng 8
	Vụ Pháp luật hình sự - hành chính
	Mục IV.1.a.(1) Nghị quyết 01/NQ-CP
	Đã được thể hiện trong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017

	11. 
	Phối hợp hoàn thiện Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước (sửa đổi)
	Luật
	Thứ trưởng

Nguyễn Khánh Ngọc
	Tháng 6
	Cục Bồi thường nhà nước
	Mục IV.1.a.(1) Nghị quyết 01/NQ-CP
	Đã được thể hiện trong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017

	12. 
	Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi).
	Quyết định
	Thứ trưởng

Nguyễn Khánh Ngọc
	Tháng 8
	Cục Bồi thường nhà nước
	Mục IV.1.a.(1) Nghị quyết 01/NQ-CP
	Đã được thể hiện trong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017

	13. 
	Xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi).
	Nghị định
	Thứ trưởng

Nguyễn Khánh Ngọc
	Tháng 10
	Cục Bồi thường nhà nước
	Mục IV.1.a.(1) Nghị quyết 01/NQ-CP
	Đã được thể hiện trong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017

	14. 
	Phối hợp hoàn thiện Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi)
	Luật
	Thứ trưởng

Nguyễn Khánh Ngọc
	Tháng 6
	Cục Trợ giúp pháp lý
	Mục IV.1.a.(1) Nghị quyết 01/NQ-CP
	Đã được thể hiện trong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017

	15. 
	Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi)
	Quyết định
	Thứ trưởng

Nguyễn Khánh Ngọc
	Tháng 9
	Cục Trợ giúp pháp lý
	Mục IV.1.a.(1) Nghị quyết 01/NQ-CP
	Đã được thể hiện trong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017

	16. 
	Xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi)
	Nghị định
	Thứ trưởng

Nguyễn Khánh Ngọc
	Tháng 11
	Cục Trợ giúp pháp lý
	Mục IV.1.a.(1) Nghị quyết 01/NQ-CP
	Đã được thể hiện trong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017

	17. 
	Xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật lý lịch tư pháp
	Luật
	Thứ trưởng

Nguyễn Khánh Ngọc
	Tháng 6
	Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia
	Mục IV.1.a.(1) Nghị quyết 01/NQ-CP
	Đã được thể hiện tại Quyết định số 1840/QĐ-TTg ngày 23/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì, soạn thảo các dự án, dự thảo Luật thuộc Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2017

	18. 
	Nghiên cứu, xây dựng chính sách pháp luật của dự án Luật đăng ký tài sản
	Báo cáo
	Thứ trưởng

Nguyễn Khánh Ngọc
	Năm 2017
	Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm
	Mục IV.1.a.(1) Nghị quyết 01/NQ-CP
	

	19. 
	Xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin
	Nghị định
	Thứ trưởng

Lê Tiến Châu
	Tháng 9
	Vụ Pháp luật hình sự - hành chính
	Mục IV.1.a.(1) Nghị quyết 01/NQ-CP
	Đã được thể hiện tại Quyết định số 1408/QĐ-TTg ngày 15/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin

	20. 
	Nghiên cứu, xây dựng Đề án hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tiền ảo, tiền điện tử, tài sản ảo
	Quyết định 
	Thứ trưởng

Phan Chí Hiếu
	Năm 2017
	Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế
	
	

	21. 
	Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017
	Tờ trình
	Thứ trưởng

Phan Chí Hiếu
	Tháng 01
	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	Mục IV.1.a.(1) Nghị quyết 01/NQ-CP
	Đã được quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

	22. 
	Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018
	Quyết định
	Thứ trưởng

Phan Chí Hiếu
	Tháng 8
	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	Mục IV.1.a.(1) Nghị quyết 01/NQ-CP
	Đã được quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

	23. 
	Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 3, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước
	Quyết định
	Thứ trưởng

Phan Chí Hiếu
	Tháng 8
	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	Mục IV.1.a.(1) Nghị quyết 01/NQ-CP
	Đã được quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

	24. 
	Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 4, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước
	Quyết định
	Thứ trưởng

Phan Chí Hiếu
	Tháng 12
	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	Mục IV.1.a.(1) Nghị quyết 01/NQ-CP
	Đã được quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

	25. 
	Đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; kiểm soát chặt chẽ tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh
	Các Báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp CP thường kỳ; các văn bản đôn đốc
	Thứ trưởng

Phan Chí Hiếu
	Năm 2017
	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	Mục IV.1.a.(1) Nghị quyết 01/NQ-CP


	Đã được thể hiện trong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017

	26. 
	Tập trung kiểm tra, xử lý các VBQPPL liên quan đến đầu tư kinh doanh để đảm bảo tính hợp Hiến, hợp pháp, tạo điều kiện thực hiện chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh
	Các báo cáo
	Thứ trưởng

Phan Chí Hiếu
	Năm 2017
	Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
	Mục II.1.a Nghị quyết 01/NQ-CP
	Đã được thể hiện trong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017

	27. 
	Xác định những hạn chế, khó khăn qua thực tế thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	Báo cáo
	Thứ trưởng 

Phan Chí Hiếu
	Năm 2017
	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	Mục IV.1.a.(1) Nghị quyết 01/NQ-CP


	Đã được thể hiện trong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017


	28. 
	Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 04/4/2016 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Kế hoạch của Ban Cán sự Đảng Chính phủ triển khai Kết luận số 01-KL/TW
	Kế hoạch
	Thứ trưởng 

Phan Chí Hiếu
	Năm 2017
	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	Mục IV.1.a.(1) Nghị quyết
	Đã được thể hiện tại Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 22/7/2016 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về phá triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020

	29. 
	Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật
	Quyết định
	Thứ trưởng

Nguyễn Khánh Ngọc
	Tháng 12
	Cục Quản lý xử lý vi phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật
	Mục IV.1.a của Nghị quyết số 01/NQ-CP
	Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 22/7/2016 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về phá triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020

	III. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước

	30. 
	Xây dựng Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021
	Quyết định
	Thứ trưởng

Phan Chí Hiếu
	Tháng 3
	Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
	Mục IV.1.a.(1) Nghị quyết số 01/NQ-CP
	Công văn số 2118/VPCP-PL ngày 30/3/2016 của Văn phòng Chính phủ về tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015, định hướng giai đoạn 2016-2020

	31. 
	Xây dựng Đề án đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021
	Quyết định
	Thứ trưởng

Phan Chí Hiếu
	Tháng 6
	Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
	Mục IV.1.a.(1) Nghị quyết số 01/NQ-CP
	Công văn số  4043 /BTP-VP ngày  14/11/2016 của Bộ Tư pháp gửi Văn phòng Chính phủ về đăng ký đề án, văn bản vào Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2017

	32. 
	Xây dựng Thông tư về Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL
	Thông tư
	Thứ trưởng

Phan Chí Hiếu
	Năm 2017
	Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
	Mục IV.1.a.(1) Nghị quyết số 01/NQ-CP
	

	33. 
	Nghiên cứu, đề xuất giải pháp hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở gắn với áp dụng các biện pháp xử lý chuyển hướng và công nhận kết quả hòa giải và các biện pháp giải quyết tranh chấp ngoài tòa án để người dân tích cực sử dụng hòa giải khi giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp
	Báo cáo
	Thứ trưởng

Phan Chí Hiếu
	Năm 2017
	Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
	Mục V.1 Nghị quyết số 01/NQ-CP
	

	34. 
	Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước
	Quyết định
	Thứ trưởng

Phan Chí Hiếu
	Tháng 9
	Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
	Mục V.1 Nghị quyết số 01/NQ-CP
	Công văn số 5226/VPCP-TH ngày 27/6/2016 thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình

	35. 
	Tổ chức sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Luật PBGDPL, Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành
	Hội nghị sơ kết
	Thứ trưởng

Phan Chí Hiếu
	Năm 2017
	Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
	Mục V.1 Nghị quyết số 01/NQ-CP
	

	IV. Công tác bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý

	36. 
	Hoàn thiện Nghị định thay thế Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh; Nghị định số 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2013 sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP
	Nghị định
	Thứ trưởng 

Trần Tiến Dũng
	Tháng 3
	Cục Bổ trợ tư pháp
	Mục IV.1.a.(1) Nghị quyết số 01/NQ-CP
	

	37. 
	Xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu giá tài sản
	Nghị định
	Thứ trưởng 

Trần Tiến Dũng
	Tháng 4
	Cục Bổ trợ tư pháp
	Mục IV.1.a.(1) Nghị quyết số 01/NQ-CP
	

	38. 
	Xây dựng Thông tư hướng dẫn một số quy định của Luật đấu giá tài sản
	Thông tư
	Thứ trưởng 

Trần Tiến Dũng
	Tháng 4
	Cục Bổ trợ tư pháp
	Mục IV.1.a.(1) Nghị quyết số 01/NQ-CP
	

	39. 
	Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư
	Nghị định
	Thứ trưởng 

Trần Tiến Dũng
	Tháng 8
	Cục Bổ trợ tư pháp
	Mục IV.1.a.(1) Nghị quyết số 01/NQ-CP
	- Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 05/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020;

- Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2021 (Chương trình số 1087-CTr/BCSĐCP ngày 22/9/2016 của Ban cán sự Đảng Chính phủ).

	40. 
	Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện và điều chỉnh nội dung, tiến độ các nhiệm vụ giải pháp của Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp đến năm 2020”
	Quyết định
	Thứ trưởng 

Trần Tiến Dũng
	Tháng 4
	Cục Bổ trợ tư pháp
	Mục IV.1.a.(1) Nghị quyết số 01/NQ-CP
	

	41. 
	Xây dựng Thông tư sửa đổi Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng

	Thông tư
	Thứ trưởng 

Trần Tiến Dũng
	Tháng 9
	Cục Bổ trợ tư pháp
	Mục IV.1.a.(1) Nghị quyết số 01/NQ-CP

	

	42. 
	Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư, công chứng, bán đấu giá tài sản
	Các Kết luận thanh tra
	Thứ trưởng 

Trần Tiến Dũng
	Năm 2017
	Cục Bổ trợ tư pháp
	Mục IV.1.a.(1) Nghị quyết số 01/NQ-CP
	

	43. 
	Xây dựng Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2017
	Kế hoạch
	Thứ trưởng

Nguyễn Khánh Ngọc
	Tháng 3
	Cục Trợ giúp pháp lý
	Mục V.1 của Nghị quyết 01/NQ-CP
	

	44. 
	Thông tư sửa đổi Thông tư số 18/2013/TT-BTP ngày 20/11/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thời gian và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý  
	Thông tư
	Thứ trưởng

Nguyễn Khánh Ngọc
	Sau khi Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi) được thông qua
	Cục Trợ giúp pháp lý
	Mục V.1 của Nghị quyết 01/NQ-CP
	

	45. 
	Xây dựng Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch hoạt động liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng  năm 2017
	Quyết định
	Thứ trưởng

Nguyễn Khánh Ngọc
	Tháng 3
	Cục Trợ giúp pháp lý
	Mục V.1 của Nghị quyết 01/NQ-CP
	

	46. 
	Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Liên đoàn luật sư Việt Nam về hoạt động TGPL của luật sư
	Quy chế
	Thứ trưởng

Nguyễn Khánh Ngọc
	Năm 2017
	Cục Trợ giúp pháp lý
	Mục V.1 của Nghị quyết 01/NQ-CP
	

	47. 
	Ban hành chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng cho Trợ giúp pháp lý năm 2017
	Văn bản
	Thứ trưởng

Nguyễn Khánh Ngọc
	Tháng 3
	Cục Trợ giúp pháp lý
	Mục V.1 của Nghị quyết 01/NQ-CP
	

	V. Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước

	48. 
	Thực hiện tốt Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch của Việt Nam giai đoạn 2016-2024
	Kế hoạch thực hiện
	Thứ trưởng

Nguyễn Khánh Ngọc
	Năm 2017
	Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực
	Mục IV.1.a.(1) Nghị quyết số 01/NQ-CP
	

	49. 
	Xây dựng và triển khai Kế hoạch mới thực hiện giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước Việt - Lào theo Thỏa thuận giữa Chính phủ hai nước trong giai đoạn gia hạn
	Kế hoạch
	Thứ trưởng

Nguyễn Khánh Ngọc
	Năm 2017
	Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực
	Mục V.1 Nghị quyết số 01/NQ-CP
	

	50. 
	Nghiên cứu, đề xuất và triển khai các giải pháp để giải quyết vấn đề hộ tịch, quốc tịch cũng như thực hiện chính sách an sinh xã hội để bảo đảm tốt nhất quyền của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam; đặc biệt đối với những trẻ em chưa được đăng ký khai sinh và xác định quốc tịch 
	Báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ
	Thứ trưởng

Nguyễn Khánh Ngọc
	Tháng 6
	Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực
	Mục V.1 Nghị quyết số 01/NQ-CP
	

	51. 
	Sửa đổi Thông tư số 15/2014/TT-BTP ngày 20/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn tìm gia đình thay thế ở nước ngoài cho trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em từ 5 tuổi trở lên, hai trẻ em trở lên là anh chị em ruột cần tìm gia đình thay thế”
	Thông tư
	Thứ trưởng

Nguyễn Khánh Ngọc
	Tháng 11
	Cục Con nuôi
	Mục V.1  Nghị quyết số 01/NQ-CP


	

	52. 
	Tổng kết Đề án thí điểm cấp Phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến
	Báo cáo tổng kết
	Thứ trưởng

Nguyễn Khánh Ngọc
	Năm 2017
	Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia
	Mục VII.1.d Nghị quyết số 01/NQ-CP
	

	53. 
	Tập trung triển khai thực hiện việc cung cấp dịch vụ công mức độ 4 trong đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm
	
	Thứ trưởng

Nguyễn Khánh Ngọc
	Năm 2017
	Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm
	Mục VII.1.d Nghị quyết số 01/NQ-CP
	

	54. 
	Xây dựng Thông tư hướng dẫn biểu mẫu về công tác bồi thường
	Thông tư
	Thứ trưởng

Nguyễn Khánh Ngọc
	Tháng 12
	Cục Bồi thường nhà nước
	
	

	55. 
	Xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác bồi thường nhà nước
	Quyết định
	Thứ trưởng

Nguyễn Khánh Ngọc
	Tháng 8
	Cục Bồi thường nhà nước
	
	

	VI. Công tác thi hành án dân sự

	56. 
	Xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg ngày 30/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp
	Quyết định
	Thứ trưởng

Trần Tiến Dũng
	Tháng 6
	Tổng cục Thi hành án dân sự
	Mục VIII.2.d Nghị quyết số 01/NQ-CP
	Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch nước tại Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự và đón nhận Huân chương Lao động hàng nhất
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017

	57. 
	Hoàn thành các chỉ tiêu THADS được giao (ra quyết định thi hành đúng thời hạn đối với 100% bản án, quyết định đã có hiệu lực; Chú trọng việc xác minh, phân loại chính xác, đúng pháp luật; phấn đấu trên 70% về việc; 30% về tiền; giảm án chuyển kỳ sau ít nhất 8% số việc và 6% số tiền có điều kiện thi hành)
	Kết quả thể hiện trong các Báo cáo báo cáo Lãnh đạo Bộ, Chính phủ, Quốc hội
	Thứ trưởng

Trần Tiến Dũng
	Năm 2017
	Tổng cục Thi hành án dân sự
	Mục VIII.2.d Nghị quyết số 01/NQ-CP
	Đã được đưa vào Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS (kèm Quyết định số 2613/QĐ-BTP ngày 20/12/2016)

Đã được thể hiện trong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017

	58. 
	Tích cực xác minh, xác định điều kiện thi hành án, đảm bảo thi hành án phần dân sự trong các bản án hình sự có hiệu quả, nâng tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt, tham nhũng đạt trên 60%
	Kết quả thể hiện trong các Báo cáo báo cáo Lãnh đạo Bộ, Chính phủ, Quốc hội
	Thứ trưởng

Trần Tiến Dũng
	Năm 2017
	Tổng cục Thi hành án dân sự
	Mục VIII.2.d Nghị quyết số 01/NQ-CP
	Đã được đưa vào Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS (kèm Quyết định số 2613/QĐ-BTP ngày 20/12/2016)

Đã được thể hiện trong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017

	59. 
	Xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác THADS
	Chỉ thị
	Thứ trưởng

Trần Tiến Dũng
	Quý I/2017
	Tổng cục Thi hành án dân sự
	Mục VIII.2.d Nghị quyết số 01/NQ-CP
	Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch nước tại Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự và đón nhận Huân chương Lao động hàng nhất
Đã được thể hiện trong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017

	60. 
	Xây dựng Thông tư hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức thuộc Hệ thống tổ chức THADS
	Thông tư
	Thứ trưởng

Trần Tiến Dũng
	Năm 2017
	Tổng cục Thi hành án dân sự
	Mục VIII.2.d Nghị quyết số 01/NQ-CP
	Đã được đưa vào Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS (kèm Quyết định số 2613/QĐ-BTP ngày 20/12/2016)

Đã được thể hiện trong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017

	61. 
	Nghiên cứu, đề xuất đưa dự án Luật thi hành án hành chính vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội
	Báo cáo
	Thứ trưởng

Trần Tiến Dũng
	Năm 2017
	Tổng cục Thi hành án dân sự
	Mục VIII.2.d Nghị quyết số 01/NQ-CP
	Đã được đưa vào Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS (kèm Quyết định số 2613/QĐ-BTP ngày 20/12/2016)

Đã được thể hiện trong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017

	62. 
	Tổ chức tuyển dụng công chức cho các cơ quan THADS địa phương; tổ chức các kỳ thi Chấp hành viên sơ cấp, trung cấp, cao cấp, Thẩm tra viên chính, Thẩm tra viên cao cấp
	Các kỳ thi được tổ chức
	Thứ trưởng

Trần Tiến Dũng
	Năm 2017
	Tổng cục Thi hành án dân sự
	Mục VIII.2.d Nghị quyết số 01/NQ-CP
	Đã được đưa vào Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS (kèm Quyết định số 2613/QĐ-BTP ngày 20/12/2016)

Đã được thể hiện trong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017

	63. 
	Thực hiện công tác luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác; tiếp tục nhân rộng và thực hiện việc tăng cường điều động, biệt phái, luân chuyển công chức, Chấp hành viên.
	Kế hoạch thực hiện

	Thứ trưởng

Trần Tiến Dũng
	Năm 2017
	Tổng cục Thi hành án dân sự
	Mục VIII.2.d Nghị quyết số 01/NQ-CP
	Đã được đưa vào Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS (kèm Quyết định số 2613/QĐ-BTP ngày 20/12/2016)

Đã được thể hiện trong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017


	64. 
	Xây dựng Đề án đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức các cơ quan THADS giai đoạn 2017-2020
	Đề án
	Thứ trưởng

Trần Tiến Dũng
	Năm 2017
	Tổng cục Thi hành án dân sự
	Mục VIII.2.d Nghị quyết số 01/NQ-CP
	Đã được đưa vào Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS (kèm Quyết định số 2613/QĐ-BTP ngày 20/12/2016)

Đã được thể hiện trong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017

	65. 
	Siết chặt kỷ cương, kỷ luật, nhằm giảm tối thiểu công chức vi phạm pháp luật về THADS; xử lý nghiêm, kiên quyết thay thế những cán bộ nhũng nhiễu, gây phiền hà, vi phạm đạo đức, lối sống
	
	Thứ trưởng

Trần Tiến Dũng
	Năm 2017
	Tổng cục Thi hành án dân sự
	Mục VIII.2.d Nghị quyết số 01/NQ-CP
	Đã được đưa vào Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS (kèm Quyết định số 2613/QĐ-BTP ngày 20/12/2016)

Đã được thể hiện trong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017

	66. 
	Tổ chức đợt cao điểm kiểm tra việc thực hiện các quy định về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở các cơ quan THADS
	Kế hoạch thực hiện
	Thứ trưởng

Trần Tiến Dũng
	Năm 2017
	Tổng cục Thi hành án dân sự
	Mục VIII.2.d Nghị quyết số 01/NQ-CP
	Đã được đưa vào Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS (kèm Quyết định số 2613/QĐ-BTP ngày 20/12/2016)

Đã được thể hiện trong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017

	
	Khẩn trương hoàn thiện và đưa vào vận hành Phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức THADS và báo cáo thống kê; Phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành
	
	Thứ trưởng

Trần Tiến Dũng
	Năm 2017
	Tổng cục Thi hành án dân sự
	Mục VIII.2.d Nghị quyết số 01/NQ-CP
	Đã được đưa vào Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS (kèm Quyết định số 2613/QĐ-BTP ngày 20/12/2016)

Đã được thể hiện trong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017

	VII. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

	67. 
	Tổ chức tổng kết 05 năm thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012
	Hội nghị tổng kết
	Thứ trưởng

Nguyễn Khánh Ngọc
	Tháng 10
	Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
	Mục VIII.2.d Nghị quyết số 01/NQ-CP
	

	68. 
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2015/TT-BTP ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc kiểm tra tính pháp lý của Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện đối với hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
	Thông tư
	Thứ trưởng

Nguyễn Khánh Ngọc
	Tháng 10
	Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
	Mục VIII.2.d Nghị quyết số 01/NQ-CP
	

	69. 
	Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành để kịp thời hướng dẫn, đôn đốc và tháo gỡ vướng mắc trong công tác theo dõi thi hành pháp luật ở các Bộ, ngành, địa phương 
	Các đoàn kiểm tra được tổ chức
	Thứ trưởng

Nguyễn Khánh Ngọc
	Tháng 6,7/2017
	Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
	Mục IV.1.a.(1) Nghị quyết số 01/NQ-CP
	

	70. 
	Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, trong đó tập trung vào theo dõi tình hình thi hành các quy định của pháp luật về tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong việc tiếp cận, khai thác các nguồn lực về vốn, khoa học kỹ thuận, đất đai, lao động
	Báo cáo
	Thứ trưởng

Nguyễn Khánh Ngọc
	Năm 2017
	Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
	Mục IV.1.a.(1) Nghị quyết số 01/NQ-CP
	

	VIII. Công tác pháp luật quốc tế, hợp tác quốc tế về tư pháp và pháp luật

	71. 
	Triển khai kết quả rà soát Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)
	Kế hoạch thực hiện
	Thứ trưởng

Nguyễn Khánh Ngọc
	Tùy thuộc quyết định của Việt Nam về TPP
	Vụ Pháp luật quốc tế
	Mục IX của Nghị quyết 01/NQ-CP
	Đã được thể hiện trong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017

	72. 
	Triển khai hiệu quả các kế hoạch thực thi Công ước Tống đạt Công ước La Hay năm 1965 về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại
	Kế hoạch thực hiện
	Thứ trưởng

Nguyễn Khánh Ngọc
	Năm 2017
	Vụ Pháp luật quốc tế
	Mục IX của Nghị quyết 01/NQ-CP
	Đã được thể hiện trong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017

	73. 
	Kiện toàn tổ chức đầu mối chuyên trách về giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế
	
	Thứ trưởng

Nguyễn Khánh Ngọc
	Năm 2017
	Vụ Pháp luật quốc tế
	Mục IX của Nghị quyết 01/NQ-CP
	

	74. 
	Hoàn thành Đề án định hướng phát triển quan hệ hợp tác của Bộ Tư pháp giai đoạn 2017-2020
	Quyết định
	Thứ trưởng

Nguyễn Khánh Ngọc
	Tháng 3
	Vụ Hợp tác quốc tế
	Mục IX, X của Nghị quyết 01/NQ-CP
	Đã được thể hiện trong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017

	75. 
	Thực hiện thủ tục gia nhập Viện quốc tế về nhất thể hóa pháp luật tư (UNIDROIT)
	
	Thứ trưởng

Nguyễn Khánh Ngọc
	Năm 2017
	Vụ Hợp tác quốc tế
	Mục IX, X của Nghị quyết 01/NQ-CP
	Đã được thể hiện trong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017

	76. 
	Thực hiện các sáng kiến của Hội nghị Bộ trưởng tư pháp ASEAN (ALAWMM), Hội nghị quan chức tư pháp cấp cao các nước ASEAN (ASLOM) và nghĩa vụ quốc gia thành viên của Tổ chức quốc tế Luật phát triển (IDLO)
	Kế hoạch thực hiện
	Thứ trưởng

Nguyễn Khánh Ngọc
	Năm 2017
	Vụ Hợp tác quốc tế
	Mục IX, X của Nghị quyết 01/NQ-CP
	Đã được thể hiện trong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017

	IX. Công tác khác

	77. 
	Triển khai và hướng dẫn các đơn vị triển khai có hiệu quả các luật, các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và các chỉ đạo liên quan đến quản lý thu, chi NSNN
	Kế hoạch thực hiện
	Bộ trưởng 

Lê Thành Long
	Năm 2017
	Vụ Kế hoạch - Tài chính
	Mục I.2 của Nghị quyết 01/NQ-CP
	

	78. 
	Triển khai  dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Không để tình trạng chậm giao vốn, chậm triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2017
	Kế hoạch thực hiện
	Bộ trưởng 

Lê Thành Long
	Năm 2017
	Vụ Kế hoạch - Tài chính
	Mục I.2 của Nghị quyết 01/NQ-CP
	

	79. 
	Triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên. Kiểm soát chặt chẽ dự toán chi ngân sách nhà nước, nhất là kinh phí họp, hội nghị, hội thảo, tiếp khách, đi công tác trong nước, nước ngoài, lễ hội
	Kế hoạch thực hiện
	Bộ trưởng 

Lê Thành Long
	Năm 2017
	Vụ Kế hoạch - Tài chính
	Mục I.2 của Nghị quyết 01/NQ-CP
	

	80. 
	Bố trí nguồn điều chỉnh tăng lương theo đúng quy định của Nghị quyết của Quốc hội và quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
	Kế hoạch thực hiện
	Bộ trưởng 

Lê Thành Long
	Năm 2017
	Vụ Kế hoạch - Tài chính
	Mục I.2 của Nghị quyết 01/NQ-CP
	

	81. 
	Tổ chức đoàn kiểm tra theo dõi, đôn đốc  việc củng cố, kiện toàn tổ chức pháp chế tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh
	Đoàn kiểm tra
	Thứ trưởng

Phan Chí Hiếu
	Quý II/2017
	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	Mục VII của Nghị quyết 01/NQ-CP
	

	82. 
	Tổ chức các đợt bồi dưỡng, tập huấn nhằm tăng cường năng lực cho người làm công tác pháp chế trên phạm vi toàn quốc
	Các lợp tập huấn
	Thứ trưởng

Phan Chí Hiếu
	Quý II, Quý III/2017
	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	Mục VII của Nghị quyết 01/NQ-CP
	Đã được thể hiện trong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017

	83. 
	Triển khai thực hiện Đề án tinh giản biên chế của Bộ Tư pháp giai đoạn 2015 - 2021
	Kế hoạch thực hiện
	Bộ trưởng 

Lê Thành Long
	Năm 2017 và các năm tiếp theo
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Mục VII.1.d của Nghị quyết 01/NQ-CP
	

	84. 
	Tập trung giải quyết bảo đảm đúng thời hạn, có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo, trong đó giải quyết dứt điểm 100% các vụ việc từ năm 2016 chuyển sang và phấn đấu giải quyết trên 85% các vụ việc mới phát sinh trong năm 2017
	
	Thứ trưởng

Phan Chí Hiếu
	Năm 2017
	Thanh tra Bộ
	Mục VII.3 của Nghị quyết 01/NQ-CP
	

	85. 
	Triển khai mở rộng phần mềm đăng ký khai sinh điện tử gắn với cấp số định danh cá nhân cho trẻ em khi thực hiện đăng ký khai sinh
	
	Thứ trưởng

Nguyễn Khánh Ngọc
	Năm 2017
	Cục Công nghệ thông tin
	Mục VII.1.d của Nghị quyết 01/NQ-CP
	

	86. 
	Triển khai hiệu quả việc sử dụng chữ ký số trong Bộ, Ngành Tư pháp
	Kế hoạch thực hiện
	Thứ trưởng

Nguyễn Khánh Ngọc
	Năm 2017
	Cục Công nghệ thông tin
	Mục II.2.d, Mục VII.1 của Nghị quyết 01/NQ-CP
	

	87. 
	hoàn thành trang thông tin công khai kết quả thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
	
	Thứ trưởng

Nguyễn Khánh Ngọc
	Năm 2017
	Cục Công nghệ thông tin
	Mục II.2.d, Mục VII.1 của Nghị quyết 01/NQ-CP
	

	88. 
	Xây dựng hệ thống Hội nghị truyền hình trên môi trường mạng Internet cho các Chi cục Thi hành án dân sự trên cả nước
	
	Thứ trưởng

Nguyễn Khánh Ngọc
	Năm 2017
	Cục Công nghệ thông tin
	Mục II.2.d, Mục VII.1 của Nghị quyết 01/NQ-CP
	

	89. 
	Rà soát lại việc xây dựng và triển khai các cơ sở dữ liệu của Bộ để đảm bảo tính khả thi, hiệu quả
	
	Thứ trưởng

Nguyễn Khánh Ngọc
	Năm 2017
	Cục Công nghệ thông tin
	Mục II.2.d, Mục VII.1 của Nghị quyết 01/NQ-CP
	

	90. 
	Triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020
	Kế hoạch thực hiện
	Thứ trưởng

Trần Tiến Dũng
	Năm 2017
	Văn phòng Bộ
	Mục VII.1 của Nghị quyết 01/NQ-CP
	

	91. 
	Cải cách mạnh mẽ TTHC trong các lĩnh vực công tác liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp mà ngành Tư pháp phụ trách (công chứng, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, giám định, hộ tịch, quốc tịch, thi hành án...)
	
	Lãnh đạo Bộ
	Năm 2017
	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; các đơn vị có liên quan thuộc Bộ
	Mục II.1.d, Mục VII.1.d của Nghị quyết số 01/NQ-CP
	Đã được thể hiện trong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017

	92. 
	Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ
	Xây dựng báo cáo kết quả theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ
	Lãnh đạo Bộ
	Năm 2017 và các năm tiếp theo
	- Văn phòng Bộ theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện

- Các đơn vị thuộc Bộ thực hiện
	Mục II.1.d Nghị quyết số 01/NQ-CP
	

	93. 
	Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch hoạt động của Tổ công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Tư pháp năm 2017
	Kế hoạch
	Thứ trưởng

Trần Tiến Dũng
	Tháng 02
	- Văn phòng Bộ xây dựng Kế hoạch và theo dõi việc thực hiện.

- Các đơn vị thuộc Bộ thực hiện Kế hoạch
	Mục VII.1.d Nghị quyết số 01/NQ-CP
	

	94. 
	Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án truyền thông của Bộ Tư pháp
	Quyết định 
	Thứ trưởng

Trần Tiến Dũng
	Năm 2017
	Văn phòng Bộ
	
	

	NHIỆM VỤ CỦA BỘ TƯ PHÁP PHỐI HỢP CÁC BỘ, NGÀNH THỰC HIỆN

	95. 
	Phối hợp Bộ Kế hoạch Đầu tư hoàn thiện dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để trình Quốc hội thông qua
	
	Thứ trưởng 

Phan Chí Hiếu
	Năm 2017
	Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	Mục II.1.a Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 

Mục II.5 Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ

Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ 
	

	96. 
	Phối hợp Bộ Kế hoạch Đầu tư hoàn thiện dự án Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi)
	
	Thứ trưởng 

Phan Chí Hiếu
	Năm 2017
	Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, 
	Mục II.2.b Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 
	

	97. 
	Phối hợp Bộ Kế hoạch Đầu tư nghiên cứu và sửa đổi Luật sở hữu trí tuệ và các văn bản pháp luật có liên quan để tăng cường bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
	
	Thứ trưởng 

Phan Chí Hiếu
	Năm 2017
	Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, 
	Mục II.2.b Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 
	

	98. 
	Phối hợp Bộ Kế hoạch Đầu tư nghiên cứu trình Quốc hội Luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư
	
	Thứ trưởng 

Phan Chí Hiếu
	Năm 2017
	Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật 
	Mục III.1.a Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 
	

	99. 
	Phối hợp Ngân hàng nhà nước nghiên cứu xây dựng Luật hỗ trợ tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu 
	
	Thứ trưởng 

Phan Chí Hiếu
	Năm 2017
	Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	Mục III.1.b Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 
	

	100. 
	Phối hợp Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn xây dựng dự án Luật thủy sản
	
	Thứ trưởng 

Phan Chí Hiếu
	Năm 2017
	Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	Quyết định số 1840/QĐ-TTg ngày 23/9/2016;

Công văn số 72/VPCP-TH
	

	101. 
	Phối hợp Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn hoàn thiện, trình Luật thủy lợi 
	
	Thứ trưởng 

Phan Chí Hiếu
	Năm 2017
	Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	Mục IV.2.(d) Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 
	

	102. 
	Phối hợp Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn xây dựng dự án Luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi)
	
	Thứ trưởng 

Phan Chí Hiếu
	Năm 2017
	Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	Quyết định số 1840/QĐ-TTg ngày 23/9/2016;

Công văn số 72/VPCP-TH
	

	103. 
	Phối hợp Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch hoàn thiện dự thảo Luật du lịch (sửa đổi)
	
	Thứ trưởng 

Phan Chí Hiếu
	Năm 2017
	Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	Mục III.3.d Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 
	

	104. 
	Phối hợp Bộ Kế hoạch - Đầu tư hoàn thiện Luật quy hoạch 
	
	Thứ trưởng 

Phan Chí Hiếu
	Năm 2017
	Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	Mục IV.2.(a) Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 
	

	105. 
	Phối hợp Bộ Xây dựng nghiên cứu xây dựng Luật đô thị
	
	Thứ trưởng 

Phan Chí Hiếu
	Năm 2017
	Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	Mục IV.2.(b) Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 
	

	106. 
	Phối hợp Bộ Công thương nghiên cứu đề xuất và xây dựng dự án Luật phát triển công nghiệp linh kiện, vật liệu
	
	Thứ trưởng

Phan Chí Hiếu
	Năm 2017
	Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	Mục III.3.b Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 
	

	107. 
	Phối hợp Bộ Công thương nghiên cứu xây dựng Luật thương mại (sửa đổi)
	
	Thứ trưởng

Phan Chí Hiếu
	Năm 2017
	Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật 
	Mục III.3.b Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 
	

	108. 
	Phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu đề xuất và sửa đổi Luật giáo dục đại học
	
	Thứ trưởng

Lê Tiến Châu
	Năm 2017
	Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	Mục IV.3 Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 


	

	109. 
	Phối hợp Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nghiên cứu đề xuất và sửa đổi Bộ luật lao động phù hợp với các Hiệp định thương mại và các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia
	
	Thứ trưởng

Phan Chí Hiếu
	Năm 2017
	Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật quốc tế, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật 
	Mục V.1. Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 

Quyết định số 1840/QĐ-TTg ngày 23/9/2016
	

	110. 
	Phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật thể dục, thể thao
	
	Thứ trưởng

Lê Tiến Châu
	Năm 2017
	Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

	Mục V.3. Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 


	

	111. 
	Phối hợp Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nghiên cứu, sửa đổi Pháp lệnh ưu đãi người có công 
	
	Thứ trưởng

Phan Chí Hiếu
	Năm 2017
	 Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	Mục V.1 Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 
	

	112. 
	Phối hợp Văn phòng Chính phủ xây dựng văn bản sửa đổi, bổ sung các văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính
	
	Thứ trưởng

Phan Chí Hiếu
	Năm 2017
	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	Mục VII.1.b Nghị quyết số 01/NQ-CP
	

	113. 
	Phối hợp các Bộ, ngành xây dựng văn bản quy định chi tiết các Luật đã được Quốc hội khóa XIV thông qua
	
	Lãnh đạo Bộ
	Năm 2017
	Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ
	Mục IV.1.a.(2) Nghị quyết số 01/NQ-CP
	


B. NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ; ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG  ƯƠNG VỀ CÔNG TÁC TƯ PHÁP
	STT
	Nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra
	Thời hạn 

thực hiện
	Đơn vị thực hiện

	I. Công tác xây dựng Ngành

	1. 
	Triển khai thực hiện Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
	Năm 2017
	- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	2. 
	Tiếp tục tham mưu củng cố, kiện toàn tổ chức pháp chế tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh 
	Năm 2017
	- Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	3. 
	Phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nhằm tăng cường năng lực cho người làm công tác pháp chế.

	Quý II, Quý III năm 2017
	Sở Tư pháp; cơ quan chuyên môn thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

	II. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật

	4. 
	Phối hợp xây dựng, hoàn thiện và tổ chức triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành
	Năm 2017
	- Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan nganh bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	5. 
	Phối hợp xây dựng, hoàn thiện và tổ chức triển khai Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành
	Năm 2017
	- Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan nganh bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	6. 
	Phối hợp xây dựng, hoàn thiện và tổ chức triển khai Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành
	Năm 2017
	- Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan nganh bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	7. 
	Phối hợp xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật tiếp cận thông tin
	Năm 2017
	- Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan nganh bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	8. 
	Thực hiện nghiêm túc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017
	Năm 2017
	Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan nganh bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

	9. 
	Thực hiện nghiêm Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018
	Năm 2017
	Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan nganh bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

	10. 
	Thực hiện nghiêm Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 3, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước
	Sau khi văn bản được ban hành
	Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan nganh bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

	11. 
	Thực hiện nghiêm Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 4, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước
	Sau khi văn bản được ban hành
	Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan nganh bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

	12. 
	Thực hiện cải cách mạnh mẽ TTHC trong các lĩnh vực công tác liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp mà ngành Tư pháp phụ trách (công chứng, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, giám định, hộ tịch, quốc tịch, thi hành án...)
	Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp
	Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	III. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước

	13. 
	Thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021
	Sau khi Chương trình được ban hành
	- Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan nganh bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	14. 
	Thực hiện Đề án đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021
	Sau khi Đề án được ban hành 
	- Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan nganh bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	15. 
	Thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL
	Sau khi Bộ tiêu chí được ban hành
	- Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan nganh bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	16. 
	Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước
	Sau khi Quyết định được ban hành
	 Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	17. 
	Tổ chức sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Luật PBGDPL, Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành
	Năm 2017
	- Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan nganh bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	IV. Công tác bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý

	18. 
	Triển khai thực hiện Nghị định thay thế Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh; Nghị định số 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2013 sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP
	Sau khi Nghị định được 

ban hành
	- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

	19. 
	Triển khai thực hiện Luật đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành


	Sau khi Nghị định được 

ban hành
	- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

	20. 
	Triển khai thực hiện Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư
	Sau khi Nghị định được 

ban hành
	- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;



	21. 
	Triển khai thực hiện Quyết định về việc tiếp tục thực hiện và điều chỉnh nội dung, tiến độ các nhiệm vụ giải pháp của Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” đến năm 2020
	Sau khi Quyết định được ban hành
	- Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan nganh bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	22. 
	Triển khai thực hiện Thông tư sửa đổi Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng
	Sau khi Thông tư được ban hành
	- Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan nganh bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	23. 
	Chuẩn bị cho hoạt động thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư, công chứng, bán đấu giá tài sản
	Theo Kế hoạch thanh tra
	- Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan nganh bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	24. 
	Thực hiện Kế hoạch hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2017
	Sau khi Kế hoạch được 

ban hành
	Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	25. 
	Thực hiện Chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng cho Trợ giúp pháp lý năm 2017
	Sau khi Kế hoạch được ban hành
	Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	V. Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước

	26. 
	Thực hiện tốt Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch của Việt Nam giai đoạn 2016-2024 
	sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
	- Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan nganh bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	27. 
	Áp dụng phần mềm đăng ký khai sinh điện tử gắn với cấp số định danh cá nhân cho trẻ em khi thực hiện đăng ký khai sinh
	Năm 2017
	Phòng Tư pháp các quận/huyện/thị xã/thành phố, UBND các xã/phường/thị trấn tại các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương được triển khai sử dụng

	28. 
	Áp dụng phần mềm đăng ký hộ tịch gắn với cấp số định danh cá nhân cho trẻ em khi thực hiện đăng ký khai sinh
	Năm 2017
	Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	29. 
	Triển khai Kế hoạch mới thực hiện giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước Việt - Lào theo Thỏa thuận giữa Chính phủ hai nước trong giai đoạn gia hạn
	Năm 2017
	Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	30. 
	Triển khai các giải pháp để giải quyết vấn đề hộ tịch, quốc tịch cũng như thực hiện chính sách an sinh xã hội để bảo đảm tốt nhất quyền của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam; đặc biệt đối với những trẻ em chưa được đăng ký khai sinh và xác định quốc tịch 
	Quý I, II
	- Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan nganh bộ liên quan;

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	31. 
	Triển khai Kế hoạch thực hiện Tiểu đề án “Giải quyết các vấn đề về quốc tịch, hộ khẩu, hộ tịch và các giấy tờ tùy thân khác cho người di cư tự do từ Campuchia về nước”
	Năm 2017
	- Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan nganh bộ liên quan;

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	32. 
	Triển khai Thông tư số 15/2014/TT-BTP ngày 20/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn tìm gia đình thay thế ở nước ngoài cho trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em từ 5 tuổi trở lên, hai trẻ em trở lên là anh chị em ruột cần tìm gia đình thay thế”
	Năm 2017
	Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	33. 
	Tổng kết Đề án thí điểm cấp Phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến
	Năm 2017
	Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	34. 
	Tập trung triển khai thực hiện việc cung cấp dịch vụ công mức độ 4 trong đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm
	Năm 2017
	Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	35. 
	Thực hiện Thông tư hướng dẫn biểu mẫu về công tác bồi thường
	Năm 2017
	Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	VI. Công tác thi hành án dân sự

	36. 
	Hoàn thành các chỉ tiêu THADS được giao (ra quyết định thi hành đúng thời hạn đối với 100% bản án, quyết định đã có hiệu lực; Chú trọng việc xác minh, phân loại chính xác, đúng pháp luật; phấn đấu trên 70% về việc; 30% về tiền; giảm án chuyển kỳ sau ít nhất 8% số việc và 6% số tiền có điều kiện thi hành)
	Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS
	Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	37. 
	Tích cực xác minh, xác định điều kiện thi hành án, đảm bảo thi hành án phần dân sự trong các bản án hình sự có hiệu quả, nâng tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt, tham nhũng đạt trên 60%
	Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS
	Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	38. 
	Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác thi hành án dân sự
	Sau khi Chỉ thị được ban hành
	Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	39. 
	Thực hiện Thông tư hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức thuộc Hệ thống tổ chức thi hành án dân sự 
	Sau khi Thông tư được ban hành
	Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	40. 
	Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong toàn Hệ thống THADS
	Năm 2017
	Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	41. 
	Siết chặt kỷ cương, kỷ luật, nhằm giảm tối thiểu công chức vi phạm pháp luật về THADS; xử lý nghiêm, kiên quyết thay thế những cán bộ nhũng nhiễu, gây phiền hà, vi phạm đạo đức, lối sống
	Năm 2017
	Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	42. 
	Thực hiện Phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án dân sự và báo cáo thống kê; Phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành
	Năm 2017
	Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	VII. Công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

	43. 
	Tổ chức tổng kết 05 năm thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012
	Năm 2017
	Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan nganh bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;



	44. 
	Phối hợp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2015/TT-BTP ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc kiểm tra tính pháp lý của Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện đối với hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
	Năm 2017
	Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	45. 
	Thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, trong đó tập trung vào theo dõi tình hình thi hành các quy định của pháp luật về tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong việc tiếp cận, khai thác các nguồn lực về vốn, khoa học kỹ thuận, đất đai, lao động
	Năm 2017
	- Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan nganh bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


� Các kế hoạch thực hiện có thể được lồng ghép trong kế hoạch công tác năm 2017 của đơn vị
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